
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /SXD-QLN Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2022 

V/v thông báo danh sách các đối 

tượng dự kiến được mua, thuê, thuê 

mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã 

hội phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa (Đợt 6). 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 40/2022/TB-379 ngày 10/5/2022 của 

Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379 về việc danh sách khách hàng 

đăng ký mua nhà ở xã hội (Đợt 6). 

- Sau khi xem xét danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội kèm theo Văn bản số 40/2022/TB-379 của Công ty (tổng số 46 đối 

tượng), đối chiếu với danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã hội trên địa bàn 

tỉnh, Sở Xây dựng thông báo danh sách 44 đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê 

mua Nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa (Đợt 6 - Có danh sách kèm theo); 01 đối tượng đã có tên trong danh sách 

thông báo (Đợt 1) tại Công văn số 941/SXD-QLN ngày 16/02/2022 và 01 đối 

tượng đã có tên trong danh sách thông báo (Đợt 3) tại Công văn số 1823/SXD-

QLN ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng.   

- Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379 có trách nhiệm liên hệ, 

phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định để xem xét từng hồ sơ 

đăng ký đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định; các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có xác nhận theo thẩm quyền tại hồ sơ đối tượng dự kiến được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội nêu trên chịu trách nhiệm về kết quả xác minh theo quy định 

của pháp luật. 

- Trong quá trình tổ chức quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà ở, 

Công ty phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích sàn nhà ở trong phạm vi dự án để 

cho thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Sở Xây dựng thông báo như trên để Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển 

nhà 379 được biết, thực hiện theo quy định./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ngân hàng CSXH tỉnh TH (được biết); 

- Ông Trần Quốc Huệ - PTP QLCL  

(để đăng tải Website Sở Xây dựng); 

- Lưu: VT, QLN, Bi(05b).                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN ĐƯỢC MUA, THUÊ, THUÊ MUA  

NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG,  

THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 6).   

(Kèm theo Công văn số          /SXD-QLN ngày     /     /2022 của Sở Xây dựng) 

 

STT Họ và Tên 

Số CMND hoặc thẻ 

quân nhân hoặc 

thẻ CCCD hoặc số 

hộ chiếu hoặc số 

đăng ký thường 

trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Hồ Viết Hùng 038203010359  
11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

2 Đặng Khánh Huyền 038302002611  
Lô 90 MBQH 6804, phường Phú Sơn, 

TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

3 Lê Ngọc Bình 038203002503  

SN 05 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 

thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

4 Lê Viết Minh 038202009131 

Lô 90 MBQH 76 XD/UBTH, P. 

Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

5 Nguyễn Công Vũ 038096013655  

Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

6 Trịnh Thủy Tiên  174527070 

24 Lý Thái Tông, phường Đông Thọ, 

thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

7 Lê Nguyễn Phương Anh 038300026658  

Lô 41 K2 KĐT Bắc ĐLLL, phường 

Đông Hương, thành Phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 

8 Hồ Viết Lân 038070029322 
11 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo,TP 

Thanh Hóa, Thanh Hóa . 

9 Nguyễn Văn Tuấn 038083033571 

Số nhà 6/18 Cửa Hữu, phường Tân 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

10 Mai Thị Cẩm Nhung 038190030838 
10/14 Cao Bá Quát, P. Trường Thi, 

TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

11 Ngô Ngọc Tuấn 038089012837 
63 Lê Thần Tông, P.Đông Vệ, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

12 Nguyễn Việt Hà 038195016528 
Số nhà 55 Hàng Than, P. Lam Sơn, 

TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

13 Trần Thị Thùy 038194030104 

KP Quang Minh, phường Quảng 

Vinh, thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

14 Trịnh Văn Ánh 038092031514  
Thôn Tân Thành, xã Yên Trung, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

15 
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
038194006672  

SN 261 Trường Thi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

16 Lê Huy Dũng 038094027919 
Đội 4, Đông Minh, Đông Sơn, Thanh 

Hóa 

17 Yên Thế Tôn 038093016086  
P513 Nhà chung cư số 19 MBQH 

122, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh 
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Thanh Hóa. 

18 Nguyễn Mai Hương 038189017775 
Bắc Hải, P. Hải Thượng, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

19 Vũ Thị Thư 038187016419 
Khu 1, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

20 Vũ Bình Vương 038098012472  

SN 01/18 Trần Quốc Toản, phường 

Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

21 Nguyễn Thị Linh 038192007508 
 Thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

22 Nguyễn Thị Huyền 038135009041 
Khu phố 6, Ngọc Trạo, thị xã Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa 

23 Doãn Thị Xuân Anh 038183013070  
Thôn 1, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

24 Phạm Hồng Sơn 174674650 
Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

25 Nguyễn Thị Quyên 038191035013 
SN 71 Lê Lai, P. Đông Sơn, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

26 Nguyễn Ngọc Hiếu 038098024324  
Thôn Phú Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

27 Lê Thu Nhị 038193031134 
Trung Tiến, Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa. 

28 Nguyễn Văn Ninh 038091004637 
Thôn Đại Điền, Hoằng Xuân, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

29 Lê Xuân Hưng 038085018915 
Tân Thọ, Đông Tân, thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

30 Trịnh Thị Huyền 038190020842 
Thôn Thanh Xuân, Xuân Thái, Như 

Thanh, Thanh Hóa 

31 Đoàn Trường Sơn 038094014020 
41 Vũ Trọng Phụng, P. Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

32 Phạm Thị Long 172372207 
Khu 5, thị trấm Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

33 Nguyễn Văn Lân 038093005132 
Thôn Hòa Bình, xã Xuân Thiên, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

34 Nguyễn Thị Minh Hoan 038184028752 
115C Nam Sơn, Nam Ngạn, TP. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

35 Phạm Thị Hồng 037186012223 
294 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, TP. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

36 Nguyễn Văn Tương 038089017949 
Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

37 Lê Thị Vân Anh 038196003998 
Khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

38 Trịnh Thị Tuyến 038180003934 

Nhà Công vụ Công an tỉnh Thanh 

Hóa, phường Tân Sơn, thành phố 

Thanh Hóa. 

39 Lê Thị Chung 038175030620 
13B Hội Đồng 2, Tân Sơn, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

40 Dương Thị Nhung 038179014696 
Đồng Lễ, Đông Hải, TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

41 Vũ Ngọc Linh 038098002969 
10 Tô Hiệu 2, KP2 Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

42 Dương Thị Thu Hà 038175015213 
Đồng Lễ, Đông Hải, TP. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 
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43 Nguyễn Thị Hiền 038175021364 
Lô 90 MBQH 76, Quảng Thắng, TP. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

44 
Trịnh Vĩnh Giang 

Khánh 
038094031868 

24 Lý Thái Tông, P. Đông Thọ, TP. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 
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